
Biểu số 04/CK-TLĐ 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG​
VIỆT NAM​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Liên đoàn Lao động/Công đoàn 
……​
Số:  

…, ngày … tháng … năm 

  

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN DỰ ÁN XDCB HOÀN THÀNH 

- Tên dự án: 

- Tên công trình, hạng mục công trình: 

- Chủ đầu tư: 

- Cấp quyết định đầu tư: 

- Địa điểm xây dựng: 

- Thời gian khởi công:                                       Hoàn thành: 

1. Nguồn vốn đầu tư: 

Đơn vị tính: đồng 

Tên nguồn vốn Dự toán 
được duyệt 

Thực hiện 

Đã cấp Còn phải cấp Ghi chú 

1 2 3 4 5 

Tổng cộng         

- Ngân sách nhà nước TW         

- Ngân sách địa phương hỗ trợ         

- Tổng Liên đoàn hỗ trợ         



- Tài chính công đoàn tích lũy LĐLĐ 
tỉnh         

- Vốn khác         

2. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung chi phí Dự toán Quyết toán Tăng, giảm so với 
dự toán Ghi chú 

Tổng cộng         

Chi phí xây dựng         

Chi phí thiết bị         

Chi phí quản lý dự án         

Chi phí tư vấn         

Chi phí phá dỡ         

Chi phí khác         

3. Tình hình thanh toán công nợ của dự án: 

Đơn vị tính: đồng 

STT 
Tên cá nhân, 
đơn vị thực 

hiện 

Nội dung 
thực hiện 
hợp đồng 

Giá trị được 
chấp nhận 
thanh toán 

Đã thanh 
toán, tạm 

ứng 

Công nợ còn phải trả, 
phải thu Ghi chú 

Phải trả Phải thu  

  1 2 3 4 5 6 7 

1               

2               

3               

…               

  

Người lập biểu​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Trưởng ban Tài chính/Kế toán trưởng​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ đầu tư​
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  



BÁO CÁO 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

- Tên dự án: 

- Tên công trình, hạng mục công trình: 

- Chủ đầu tư: 

- Cấp quyết định đầu tư: 

- Địa điểm xây dựng: 

- Quy mô công trình:                        Được duyệt:                                    Thực hiện: 

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 

- Thời gian khởi công:                                                           Hoàn thành: 

1. Nguồn vốn đầu tư: 

Đơn vị tính: đồng 

Tên nguồn vốn Quyết định 
đầu tư 

Thực hiện 

Quyết toán Đã thanh toán Chênh lệch 

1 2 3 4 5 

Tổng cộng         

- Ngân sách nhà nước TW 

- Ngân sách địa phương hỗ trợ 

- Tổng Liên đoàn hỗ trợ 

- Tài chính công đoàn tích lũy 
LĐLĐ tỉnh 

- Vốn khác 

        

2. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 

Đơn vị tính: đồng 



Nội dung chi phí Dự toán được 
duyệt 

Đề nghị quyết 
toán 

Tăng, giảm so 
với dự toán Ghi chú 

Tổng cộng 

Chi phí xây dựng 

Chi phí thiết bị 

Chi phí quản lý dự án 

Chi phí tư vấn 

Chi phí phá dỡ 

Chi phí khác 

        

  

 


